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1. KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG CỦA AN TOÀN, VỆ SINH VIÊN:
1.1. Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của an toàn, vệ sinh viên:

1.1.1. Khái niệm: 

An toàn vệ sinh viên là người phụ trách công tác Bảo hộ lao động ở các  bộ phận, phòng, tổ, nhóm hoặc tương đương và không tách rời nhiệm cụ của phòng, tổ. Hay nói cách khác, an toàn vệ sinh viên là người kiêm nhiệm công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCN ở tổ, phòng.

Định Nghĩa theo Điều 74 Luật An toàn vệ sinh lao động; An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.

An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở).

1.1.2. Mục đích và ý nghĩa:

- An toàn, vệ sinh viên có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn mọi người nâng cao nhận thức về bảo hộ lao động và chấp hành tốt công tác an toàn vệ sinh lao động.

- Phát huy tính tích cực của mỗi công nhân viên trong hoạt động phong trào bảo hộ lao động, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả việc phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ, bảo vệ môi trường,…

- Phát hiện, ngăn chặn kịp thời những thiếu sót tồn tại, những biểu hiện vi phạm pháp luật bảo hộ lao động và quy định về an toàn vệ sinh lao động.
1.2. Nguyên tắc tổ chức và tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh viên:

1.2.1. Nguyên tắc tổ chức: 
+ Là tổ chức hoạt động bảo hộ lao động cho người lao động, được thành lập dưới sự thỏa thuận của người sử dụng lao động và Công đoàn cơ sở;

+ Những doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và những công ty có công việc mang tính chất độc hại, nguy hiểm…đều phải có an toàn vệ sinh viên. Phải đảm bảo ít nhất mỗi tổ phải có một an toàn, vệ sinh viên.

+ Ban chấp hành công đoàn cơ sở đại diện cho tập thể người lao động chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, tổ chức và xây dựng nội dung hoạt động theo quy định của pháp luật, theo quy chế hoạt động mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
Tại điều 74, Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
1.2.2. Tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh viên:

+ Tất cả những người lao động trực tiếp ở các tổ sản xuất, công tác chuyên môn…nếu đáp ứng được nguyên tắc, tiêu chuẩn quy định đều có thể được bầu chọn trở thành an toàn vệ sinh viên.

+ An toàn vệ sinh viên là người có kinh nghiệm nghề nghiệp, có kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm về công tác bảo hộ lao động.

+ Có sức khỏe và uy tín, nhiệt tình gương mẫu trong việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động

1.3. Quyền, nghĩa vụ và hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên:

1.3.1. Quyền của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên:

- Được cung cấp thông tin đầy đủ về biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

- Được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên nhưng vẫn được trả lương cho thời gian thực hiện nhiệm vụ và được hưởng phụ cấp trách nhiệm;

Mức phụ cấp trách nhiệm do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở thống nhất thỏa thuận và được ghi trong quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;

- Yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động và chịu trách nhiệm về quyết định đó;

- Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động.

1.3.2. Nghĩa vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên:

- Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, đội, phân xưởng chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động;

- Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;

-  Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ;

- Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;

- Báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã kiến nghị với người sử dụng lao động mà không được khắc phục.

1.4. Phương pháp, chế độ và nội dung sinh hoạt mạng lưới an toàn, vệ sinh viên:

1.4.1. Phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên:
Phải kiên trì thuyết phục để thường xuyên tác động vào đối tượng vận động nhằm xây dựng ý thức tự giác của mọi người trong công tác bảo hộ lao động.

Phải kiên quyết khi cần thiết nếu NLĐ vi phạm nghiêm trọng quy trình, quy phạm an toàn.

Luôn luôn quan hệ chặt chẽ với cán bộ ATVSLĐ của đơn vị.

Đi sâu sát người lao động, bám sát hiện trường nơi làm việc.

Thực hiện thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ được giao.

Mạnh dạn và cương quyết đấu tranh với những hành vi vi phạm các quy định ATVSLĐ; phát hiện nhanh chỏng, kịp thời những hiện tượng mất an toàn trong sản xuất của tổ để kiến nghị với người quản lý.

Gương mẫu trong việc thực hiện các quy định an toàn, vệ sinh lao động, các quy trình, quy phạm…

Tuyên truyền, vận động thuyết phục công nhân lao động thực hiện công tác bảo hộ lao động; lắng nghe ý kiến, kiến nghị của mọi người về công tác bảo hộ lao động.

1.4.2. Chế độ và nội dung sinh hoạt mạng lưới an toàn, vệ sinh viên:

Cán bộ an toàn – vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc người đại diện tập thể người lao động, trên cơ sở “Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn – vệ sinh viên”.

- Chế độ thông tin của an toàn, vệ sinh viên:
+ Hàng ngày ghi chép, tập hợp ý kiến, kiến nghị của người lao động; thông báo đến người lao động về những vấn đề liên quan tới an toàn, vệ sinh lao động.

+ Kịp thời tham gia, kiến nghị với tổ trưởng sản xuất, công đoàn cơ sở và những người quản lý về những vấn đề liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động, việc thực hiện các chế độ đối với người lao động.

+ Thông báo đến công nhân lao động trong tổ về những hiện tượng thiếu an toàn, những vi phạm quy trình, quy phạm, những tai nạn lao động, sự cố xảy ra trong tổ và trong xí nghiệp để mọi người rút kinh nghiệm.

- Hoạt động hàng ngày của an toàn vệ sinh viên:
a. Trước giờ làm việc:

+ Nhắc nhở công nhân lao động trong tổ kiểm tra tình trạng an toàn máy, thiết bị, dụng cụ kỹ thuật, dụng cụ an toàn, hệ thống điện nơi mình làm việc, thực hiện quy trình, quy phạm an toàn khi làm việc.

+ Kiểm tra điều kiện môi trường nơi làm việc; tình trạng vệ sinh, mặt bằng nhà xưởng. Phát hiện tình trạng thiếu an toàn của máy, thiết bị, ghi chép vào sổ an toàn vệ sinh viên để kịp thời báo cáo với ng¬ười quản lý, bộ phận sửa chữa.

+ Kiểm tra, nhắc nhở việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân của công nhân lao động, kiểm tra các biện pháp và phương án làm việc an toàn đối với các công việc đặc biệt nguy hiểm hoặc với các thiết bị có yếu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

+ Kịp thời yêu cầu tổ trưởng sản xuất bố trí, phân công khắc phục tình trạng thiếu vệ sinh, an toàn tại nơi làm việc.

b. Trong lúc làm việc:
+ Theo dõi, phát hiện những vi phạm quy trình, quy phạm của người lao động khi làm việc.

+ Nhắc nhở công nhân lao động trong tổ thực hiện nghiêm túc quy trình, quy phạm, nội quy lao động.

+ Phát hiện kịp thời những hỏng hóc của máy, thiết bị, sự cố phát sinh gây nguy hiểm đối với người lao động, báo cáo người quản lý để xử lý.

c. Kết thúc công việc:
+ Nhắc nhở công nhân lao động trong tổ làm vệ sinh công nghiệp, thu dọn mặt bằng.

+ Kiểm tra lại toàn bộ tình trạng an toàn của các máy, thiết bị, vật tư, hệ thống điện trong tổ trước khi ra về; ghi sổ theo dõi tình hình an toàn vệ sinh lao động.

+ Trao đổi với người quản lý về tình hình vệ sinh an toàn lao động trong ngày và biện pháp khắc phục.

2. PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO:XÁC ĐỊNH NGUY CƠ, ĐÁNH GIÁ NGUY HIỂM VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO

Giới thiệu:
Nói một cách tóm lược về phương pháp QUẢN LÝ RỦI RO thì nó bao gồm ba bước căn bản là: Xác định Nguy cơ, Đánh giá Nguy hiểm và Kiểm soát Rủi ro. Có nghĩa là vì AT-VSLĐ cho mỗi một Người Lao động, với bất cứ ai, dù làm việc gì, làm tại đâu và vào lúc nào, Người Lao động đó phải luôn tự hỏi : 

1. Có cái gì là Nguy cơ ? 

2. Nguy cơ ấy Nguy hiểm tới mức nào ? 

3. Và phải làm cái gì thật phù hợp để không chế tất cả các Rủi ro từ nguy hiểm đó tới mức có thể chấp nhận được ?

Vậy nên Bước tiên quyết của phương pháp Quản lý Rủi ro là Xác định Nguy cơ . Mục đích của Xác định Nguy cơ là phải biết được tổng thể các Nguy cơ liên quan đến con người cụ thể , tài sản cụ thể và khu vực làm việc cụ thể cho công việc cụ thể .

2.1. Xác định nguy cơ :
2.1.1. Định nghĩa NGUY CƠ :
NGUY CƠlà những yếu tố vật chất đang tồn tại trong khu vực làm việc và nó có khả năng gây tác hại cho con người và / hoặc là tổn thất tài sản khi hội đủ các điều kiện cần thiết để xảy ra .

Từ then chốt trong định nghĩa này là từ “khả năng”. Bằng cách định nghĩa nguy cơ là một khả năng gây nguy hại, người ta không nói rằng nguy hại chắc chắn sẽ xảy ra. Do đó, ý tưởng nguy cơ là ý tưởng về một nguy hại có thể có và hậu quả trong tương lai có thể có, nó đang cần hoặc đang dần hội đủ các điều kiện cần thiết để xảy ra (quá trình Nguy cơ đang hội tụ các điều kiện cần thiết để xảy ra là quá trình Nguy cơ đang dần biến thành Nguy hiểm). Trong nhận dạng nguy cơ, người ta cố gắng, thông qua một loạt phương pháp kỹ thuật để  nhận dạng những gì là điều kiện cần thiết đang cần hoặc đang dần hội đủ để có thể xảy ra .


Như  lưu ý bên trên, Nguy cơ có thể nhận dạng là các dạng  vật chất khác nhau. Ví dụ như về dạng năng lượng thì bao gồm : Nhiệt, Điện, Hoá chất, Bức xạ, Trọng lực, Động lực …  


Mặc dù Nguy cơ được nhận biết theo rất nhiều dạng / loại khác nhau, nhưng theo kiến thức cơ bản, mọi Nguy cơ đang có trong Lao động – Sản xuất chỉ xuất phát từ ba nguồn cơ bản như sau : 

· Môi trường Lao động 

· Tư liệu Lao động 

· Con người Lao động 

2.1.2. Môi trường Lao động:

Khi nói tới Môi trường là người ta nghĩ ngay tới: Nắng, mưa, sóng, gió, sông, nước, sấm, chớp … và thậm chí cả: bão tố, động đất, sóng thần, xoáy lốc … Đó là những yếu tố tồn tại tự nhiên, đang bao quanh và hoàn toàn có thể tác động có hại vào Con người / Tài sản. 


Với định nghĩa có tính khái quát như vậy thì ở Môi trường Lao động, có thể phải kể thêm cho đầy đủ hơn, ví dụ như: Nhiệt lượng, Chuyển động, Hoá chất, Điện năng, Tiếng ồn, Ánh sáng … cứ miễn là chúng nó cũng đang có tính chất tồn tại tự nhiên, đang bao quanh và hoàn toàn có thể tác động có hại vào Con người đang Lao động / Tài sản trong Lao động


Như vậy, với tính chất là tồn tại tự nhiên – bên ngoải ý thức của Con người Lao động – các dạng của Nguy cơ này tuy rất đơn giản và số lượng cũng không nhiều, nhưng nó bao trùm lên Con người Lao động cụ thể nào đó và Con người Lao động ấy không thể làm nó mất đi được. Vì thế dạng Nguy cơ này nên được ưu tiên nhận biết ngay khi bắt đầu tiến trình Xác định Nguy cơ.
2.1.3. Tư liệu Lao động:

Có một nét cũng giống như Môi trường Lao động, dạng Nguy cơ từ nguồn Tư liệu Lao động này cũng có tính chất là tồn tại tự nhiên , nhưng liệu nó có xuất hiện trong khu vực làm việc của một Con người Lao động cụ thể hay không là do chính Con người Lao động ấy quyết định ( hoặc được ủy quyền quyết định ) . Nguồn Tư liệu lao động có hai loại thể hiện như sau: 

* Đối tượng Lao động:  tầm rộng lớn như là: đất đai, sông biển, núi non … tầm hạn hẹp hơn thì: sắt thép, cát đá, hóa chất, ruộng đồng … chúng đều hiển hiện rất cụ thể, có thể cân / đong / đo / đếm … khá dễ dàng và Con người Lao động tùy ý lựa chọn để tác động nhằm tạo ra của cải, vật chất … sinh lợi cho mình. Nhưng nó cũng hàm chứa hằng hà nguy hiểm.
*Công cụ Lao động: đó là cày, bừa, búa, đe, dao, kéo, máy móc, thiết bị … Cũng như trên , chúng đều hiển hiện rất cụ thể , có thể cân / đong / đo / đếm … khá dễ dàng và Con người Lao động tùy ý lựa chọn để tác động vào Đối tượng Lao độngnhằm tạo ra của cải, vật chất … sinh lợi cho mình. Tuy nhiên, vì phải phù hợp với Con người Lao động và Đối tượng Lao động (kể cả Môi trường Lao động) nên Công cụ Lao động rất đa dạng và phong phú , ngày càng tinh vi và phức tạp, giúp Con người Lao động có năng suất nhiều hơn, chất lượng tốt hơn và thuận lợi / tiện nghi hơn trong lao động – sản xuất. Vì đặc tính của Công cụ Lao động là rất cụ thể và phải phù hợp nên nguy hiểm của nó tạo ra thường là rất bí ẩn và rất bất ngờ. 

2.1.3. Con người Lao động:

Từ góc độ AT-VSLĐ thì Con người Lao động là đối đượng chính yếu nhất mà AT-VSLĐ phải quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, tư vấn, huấn luyện … Nhưng từ góc độ XÁC ĐỊNH NGUY CƠ thì Con người Lao động cũng là nguồn phức tạp nhất vì nguồn này tạo những Nguy cơ bí ẩn nhất và bất ngờ nhất ( nguy hiểm hơn Công cụ Lao động gấp nhiều lần ) . 


Con người luôn thay đổi, nói theo nghĩa tích cực thì Con người luôn vận động và phát triển, còn theo nghĩa tiêu cực thì Con người luôn biến đổi và có thể biến ảo, tất cả là khôn lường. Vì vậy với một Người Lao động cụ thể, đang gắn với một Môi trường Lao động cụ thể và đang có những Tư liệu Lao động cụ thể thì Ý thức, Kiến thức, Kỹ năng, Sức lực (bao gồm cả Trí lực và Thể lực) … sẽ là những tố chất có tính quyết định nhất cho mục tiêu AT-VSLĐ. Nếu con người ấy có tố chất phù hợp thì luôn AN TOÀN trong SẢN XUẤT và càng SẢN XUẤT thì càng AN TOÀN; còn nếu tố chất không phù hợp thì TAI NẠN / TAI HỌA có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào cho chính con người ấy và cả những người có liên quan. Mà Con người luôn thay đổi , vậy lúc nào thì phù hợp và lúc nào thì không? Chắc chắn đây là mục tiêu vĩnh viễn của ngành AT-VSLĐ.
2.2. Đánh giá nguy hiểm:
2.2.1. Định nghĩa Nguy hiểm 


NGUY HIỂM là khả năng làm cho sự vật / sự việc nào đó có thể xảy ra và có thể tác động xấu vào mục đích hoặc mục tiêu. Nguy hiểm có thể xuất hiện từ tình huống nào đó, hoặc hành động nào đó, hoặc thiếu hành động nào đó. Thể hiện lý tính cụ thể của Nguy hiểm còn được gọi là Rủi ro.

Từ then chốt trong định nghĩa này là “khả năng” đã mô tả được định tính của một Nguy cơ nào đó. Nhưng trong thực tế sản xuất – kinh doanh thì các Nhà Quản lý lại luôn muốn có được định lượng thật cụ thể. Định lượng cụ thể ấy có thể là tiêu cực (tức là tình huống xấu đi hoặc thất bại) hay tích cực (tức là cải tiến hoặc đạt được), nhưng cũng đều giúp cho các Nhà Quản lý có cơ sở để hoạch định kế hoạch và ước lượng đầu tư cho những mong muốn cụ thể. 

Bảng Đối chiếu Cấp độ Nguy hiểm (Công thức Tính toán Cấp độ Nguy hiểm)

Công thức Định lượng Cấp độ Nguy hiểm như sau: 

NH = H x K
Trong đó: 

NH: Cấp độ Nguy hiểm

H: Hậu quả xấu nhất có thể xảy ra 

K: Khả năng xấu nhất có thể xảy ra 

Với 5 cấp độ ứng dụng cho cả hai thừa số H và K của công thức này, tích số 25 của chúng cũng có thể là vừa đủ cho những sự phân vùng lựa chọn sau đó . 

	HẬU QUẢ XẤU NHẤT CÓ THỂ XẢY RA
	H

	Rất nhẹ - Chỉ cần nhân viên y tế tại chỗ săn sóc (không điểu trị), quay trở lại ngay với công việc 
	1

	Nhẹ - Cần điều trị đơn giản (không điểu trị) của nhân viên y tế, nghỉ ngơi trong nhiều ngày (mất ngày công lao động) 
	2

	Trung bình– Thương tích nghiêm trọng , điều trị (nằm viện) với nhiều tháng  

Suy giảm Khả năng Làm việc vĩnh viễn dưới 30%
	3

	Nặng – Thương tật nhẹ vĩnh viễn hoặc điều trị ( nằm viện ) tới 12 tháng hoặc suy giảm Khả năng Làm việc vĩnh viễn tới  30% hoặc hơn 
	4

	Tử vong hoặc Thương tật nghiêm trọng vĩnh viễn ( tàn phế ) 
	5


	KHẢ NĂNG XẤU NHẤT CÓ THỂ XẢY RA
	K

	· Sự cố được xem như chỉ có thể xảy ra trong tình huống cực kỳ đặc biệt khi đang thực hiện công việc và/hoặc đã xảy ra một lần trong hơn 20 năm

· Có thể xảy ra với xác suất 1/500.000 lần thực hiện công việc 

· Có thể xảy ra với xác suất 1/50.000 người thực hiện công việc 

· Chi phí khắc phục hậu quả < 5.000 $
	1

	· Sự cố được xem như đôi khi có thể xảy ra trong tình huống đặc biệt khi đang thực hiện công việc và/hoặc đã xảy ra một lần trong 10 năm

· Có thể xảy ra với xác suất 1/50.000 lần thực hiện công việc 

· Có thể xảy ra với xác suất 1/5.000 người thực hiện công việc 

· Chi phí khắc phục hậu quả < 50.000 $
	2

	· Sự cố được xem như có thể xảy ra trong tình huống bất thường khi đang thực hiện công việc và/hoặc đã xảy ra một lần trong 5 năm

· Có thể xảy ra với xác suất 1/5.000 lần thực hiện công việc 

· Có thể xảy ra với xác suất 1/500 người thực hiện công việc 

· Chi phí khắc phục hậu quả < 500.000 $
	3

	· Sự cố được xem như hoàn toàn có thể xảy ra trong những tình huống bình thường khi đang thực hiện công việc và/hoặc đã xảy ra một lần trong 1 năm

· Chi phí khắc phục hậu quả < 5.000.000 $
	4

	· Sự cố được xem như chắc chắn sẽ xảy ra trong mọi tình huống khi đang thực hiện công việc và/hoặc đã xảy ra nhiều lần trong 1 năm

· Chi phí khắc phục hậu quả : thảm họa cục bộ 
	5


Sau khi xác định được thừa số H và K, áp dụng Công thức Định lượng Cấp độ Nguy hiểm cũng như xem Bảng Đối chiếu Cấp độ Nguy hiểm dưới đây: 

NH = H x K 
	H

    K
	5
	4
	3
	2
	1

	5
	25
	20
	15
	10
	5

	4
	20
	16
	12
	8
	4

	3
	15
	12
	9
	6
	3

	2
	10
	8
	6
	4
	2

	1
	5
	4
	3
	2
	1


Như vậy với 4 vùng màu rõ rệt , có thể được nhận định các nhóm Cấp độ Nguy hiểm bao gồm : rất cao ( màu đỏ  15-25 ) ; cao ( màu vàng 8-12 ) ; vừa phải ( xanh lá cây 3-6 ) ; không đánh kể ( xanh nhạt 1-2 ) . Từ đó , các Hành động Ứng phó được tư vấn như sau : 

Bảng Hành động Ứng phó với Cấp độ Nguy hiểm

	Cấp độ nguy hiểm
( NH )
	Hành động Ứng phó

	15 – 25
	Ngừng ngay công việc, thực hiện Giải pháp Trình tự Kiểm soát Rủi ro ngay lập tức. Chỉ làm việc khi đã thực hiện đuợc Kiểm soát Rủi ro tới mức Màu xanh dương trở xuống. Báo cáo ngay tới cấp Quản lý trực tiếp và AT-VSLĐ 

	8 – 12
	Giảm hẳn tiến độ và thực hiện Giải pháp Trình tự Kiểm soát Rủi ro ngay lập tức với công tác kiểm soát và giám sát thật chặt chẽ. Chỉ làm việc bình thường trở lại khi đã thực hiện đuợc Kiểm soát Rủi ro tới mức Màu xanh lá cây trở xuống. Báo cáo ngay tới cấp Quản lý trực tiếp và AT-VSLĐ

	3 – 6
	Thực hiện Giải pháp Trình tự Kiểm soát Rủi ro trong khoảng thời gian chấp nhận được và có tính Hệ thống . Báo cáo theo hệ thống 

	1 – 2
	Cho phép Kiểm soát bằng những Quy trình / Hướng dẫn công việc hàng ngày. Có kế hoạch cải tiến và cải thiện Quy trình / Hướng dẫn lâu dài. 


2.3. Kiểm soát rủi ro: 

Giới thiệu:
Mục đích của Kiểm soát Rủi ro là điều chỉnh Hậu quả xấu nhất có thể xảy ra (H) hoặc là Khả năng xấu nhất có thể xảy ra (K) – tốt nhất là cả hai – đến mức có thể chấp nhận được. Tất nhiên lý tưởng nhất là điều chỉnh tới mức bằng không (0), nhưng trong thực tế thì tùy vào điều kiện Kinh tế – Xã hội – Văn hóa – Giáo dục … mà mỗi khu vực / lĩnh vực ( hiểu theo khái niệm rộng ) sẽ có một quan điểm về “mức hợp lý có thể chấp nhận được” khác nhau. Có một loạt các Giải pháp Trình tự Kiểm soát Rủi ro. Gọi là “Trình tự” vì chúng có hiệu lực kiểm soát cấp độ rủi ro ít / nhiều khác nhau hay tính thích hợp khác nhau tùy theo từng điều kiện như đã nêu trên .  

2.3.1. Triệt tiêu (hiệu lực 100%):
Cách tốt nhất để kiểm soát Rủi ro là loại bỏ Nguy cơ tạo ra nó. Triệt tiêu Nguy cơ bao gồm một số hình thức thiết kế lại nơi làm việc hay phương pháp làm việc. Tuy nhiên về mặt nguyên lý thì đây lại là Giải pháp khó nhất, thường đòi hỏi rất nhiều chi phí và thời gian vì phải thay đổi căn bản về mặt công nghệ trong lao động-sản xuất , thậm chí có thể phải thay đổi căn bản về mặt sản phẩm từ lao động-sản xuất . 

2.3.2. Chuyển đổi / Thay thế (hiệu lực 75%) 

Khi một phương thức lao động–sản xuất nào đó được hình thành thì Nguy cơ cũng song hành theo phương thức ấy, ít nhất là tại khu vực làm việc đó. Giải pháp Chuyển đổi / Thay thế là cải tiến phương thức lao động-sản xuất để Nguy cơ có mức độ Nguy hiểm cao bị thay bởi Nguy cơ có mức độ Nguy hiểm thấp hơn. Tuy hiệu lực của Giải pháp này không cao bằng Triệt tiêu, nhưng mức độ áp dụng có dễ hơn nên có tính phổ biến hơn.  

2.3.3. Cách ly (hiệu lực 50%) 

Về cơ bản, Giải pháp Cách ly là Nguy cơ song hành với phương thức lao động-sản xuất vẫn tồn tại như vậy, nhưng cách thức mà Nguy cơ tác động vào Người Lao động bị kiểm soát, có nghĩa là giữa Người Lao động và Nguy cơ có vật cản phù hợp nên Người Lao động không thể tiếp xúc với Nguy cơ đó. Như vậy Giải pháp Cách ly có thể xem như là Giải pháp Triệt tiêu nhưng mang tính cục bộ về không gian và thời gian nên dù hiệu lực không cao bằng hai Giải pháp trên nhưng lại được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều phương thức lao động-sản xuất. Phải lưu ý là Giải pháp Cách ly luôn đòi hỏi tính liên tục của công tác kiểm tra, giám sát, bảo quản và bảo trì để đảm bảo về chức năng được mong đợi của nó.

2.3.4. Hành chính (hiệu lực 30%)

Giải pháp Hành chính tương tự với Giải pháp Cách ly là Nguy cơ vẫn không hề thay đổi. Nhưng nhận thức về Nguy cơ và AT-VSLĐ lại thay đổi về căn bản vì Giải pháp này là: Chính sách, Chế độ, Nội quy, Quy trình, Biển báo, Hội thảo, Tuyên truyền, Vận động, Thảo luận … và căn cứ cao nhất của nó là Luật lệ sở tại. Trong tất cả các các Giải pháp Trình tự Kiểm soát Rủi ro thì đây là Giải pháp tác động vào ý thức AT-VSLĐ của Người Lao động toàn diện nhất , là viên gạch đầu tiên của Nền Văn hóa AT-VSLĐ.
Yếu điểm của Giải pháp Hành chính là tính thiếu cụ thể và hoàn toàn có thể bất cập , vì vậy định kỳ thực hiện các kỹ năng / kỹ thuật XÁC ĐỊNH NGUY CƠ và ĐÁNH GIÁ NGUY HIỂM sẽ khác phục toàn diện nhất tất cả các yếu điểm của nó.
2.3.5. Phương tiện Bảo vệ Cá nhân – PTBVCN (hiệu lực 10%)
Đó là Giải pháp lựa chọn kiểu thiết bị cụ thể tạo lá chắn giữa sự cố ( Nguy cơ xảy ra ) và cá nhân Người Lao động cụ thể trong công việc cụ thể và tại khu vực làm việc cụ thể . Dù không thay đổi tính chất của Nguy cơ, dù chỉ như một lá chắn mỏng manh, nhưng nếu lựa chọn phù hợp thì PTBVCN vẫn có giá trị thật sự cho những Rủi ro còn sót lại sau khi lọt qua những khe hở ( nếu có ) của mọi Giải pháp Trình tự Kiểm soát Rủi ronhư đã nêu trên được áp dụng.

Như vậy , để PTBVCN tiếp tục có hiệu quả trong AT-VSLĐ , việc cung cấp , huấn luyện , quy định , kiểm tra , giám sát , bảo quản và bảo trì  là bắt buộc . Nếu phù hợp trong vận dụng PTBVCN , Giải pháp này sẽ chắc chắn là viên gạch tiếp theo trong công cuộc xây dựng Nền Văn hóa AT-VSLĐ vì Giải pháp này tác động vào số đông chính yếu – toàn thể Người Lao động trực tiếp sản xuất . 

2.3.6. Khống chế Hậu quả (hiệu lực 0%)
Giải pháp này được thể hiện là: bệnh viện, trạm y tế, xe cấp cứu , phương tiện sơ cấp cứu tại chỗ, dịch vụ ứng cứu khẩn cấp , bảo hiểm các loại, … và phải luôn sẵn sàng, thuận lợi nhất.
Tuy không tác động vào Nguy cơ/ Rủi ro cho tới khi Hậu quả của Sự cố /Tai nạn đã hiện ra, nhưng nó là Giải pháp phòng ngừa từ xa cho những Hậu quả được dự đoán là có thể còn tiếp diễn tới mức tệ hại nhất. Vì vậy,cho tới nay Giải pháp Khống chế Hậu quả đang là Giải pháp có số lượng cá nhân trực tiếp tham gia nhiều nhất. 
2.4. Nguyên tắc lựa chọn những giải pháp trình tự kiểm soát rủi ro và duy trì và nâng cao với  vai trò của công tác giám sát:
Bất kỳ Giải pháp Trình tự Kiểm soát Rủi ro nào được chọn đều phải đạt tiêu chuẩn:

· Kiểm soát đầy đủ mọi kết quả của Đánh giá Rủi ro tới mức có thể chấp nhận được;
· Không tạo ra Nguy cơ khác có mức độ Rủi ro cao hơn;
· Cho phép Ngưởi Lao động làm việc của họ một cách thật thuận tiện.
Cần xác nhận là Giải pháp Trình tự Kiểm soát Rủi ro đang đạt được việc giảm nguy cơ ở mức độ mong đợi sau khi đặt vào đúng vị trí, tức là cần tiếp tục giám sát và kiểm soát.Việc đó nhằm đảm bảo đạt được giá trị liên tục của của nó ở nơi làm việc. Nếu Rủi ro còn lại luôn được xem là có thể chấp nhận được thì không cần hành động gì khác hơn là  tiếp tục giám sát và kiểm soát. Như vậy, một lẩn nữa, định kỳ thực hiện các kỹ năng / kỹ thuật XÁC ĐỊNH NGUY CƠ và ĐÁNH GIÁ NGUY HIỂM sẽ không bao giờ là dư thừa để đảm bảo cho Người Lao động luôn an toàn như mong đợi.  

3. TRÍCH DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT; NGHỊ ĐỊNH VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG:
* ( Trích dẫn )LUẬTAn toàn, vệ sinh lao động


Luật số: 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016
…

Điều 74. An toàn, vệ sinh viên

74.1. Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

QUY CHẾ: Quy định giới hạn trong lĩnh vực cụ thể để mọi người phải tuân thủ 

74.2. An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.

74.3. An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở.

QUẢN LÝ : Trông coi , giữ gìn , theo dõi … SỰ VẬT 
Tính toán , tổ chức , điều khiển … hoạt động của SỰ VIỆC 
74.4. An toàn, vệ sinh viên có nghĩa vụ sau đây:

74.4.a) Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, đội, phân xưởng chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động;

74.4.b) Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;

74.4.c) Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ;

74.4.d) Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;

KIẾN NGHỊ: Đề nghị điều gì đến cơ quan có thẩm quyền

74.4.đ) Báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã kiến nghị với người sử dụng lao động mà không được khắc phục.

74.5. An toàn, vệ sinh viên có quyền sau đây:

74.5. a) Được cung cấp thông tin đầy đủ về biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

74.5. b) Được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên nhưng vẫn được trả lương cho thời gian thực hiện nhiệm vụ và được hưởng phụ cấp trách nhiệm.

Mức phụ cấp trách nhiệm do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở thống nhất thỏa thuận và được ghi trong quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;

74.5. c) Yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động và chịu trách nhiệm về quyết định đó;

74.5. d) Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động.
* NGHỊ ĐỊNH Số: 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Điều 18. Nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

6. Huấn luyện nhóm 6:Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn đượchuấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

Điều 19. Thời gian huấn luyện

5. Nhóm 6: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.
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4. QUY TRÌNH PHÂN TÍCH AN TOÀN-VỆ SINH LAO ĐỘNG (AT-VSLĐ)TRONG CÔNG VIỆC:
4.1. Định nghĩa : 

Phân tích AT-VSLĐ trong công việclà một quy trình để chia nhỏ một công việc cụ thể sắp được tiến hành thành từng Bước riêng biệt cụ thể nhằm Xác định Nguy cơ , Đánh giá Nguy hiểm và lựa chọn Biện pháp Kiểm soát Rủi ro tốt nhất cho từng Bước riêng biệt đó.  
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4.2. Ý nghĩa – Mục đích:
· Phòng ngừa Tai nạn (Sự cố) bằng Quy trình Quản lý Rủi ro rút gọn;
· Xây dựng Kế hoạch AT-VSLĐ cho một công việc cụ thể;
· Tư liệu để soạn thảo Quy trình Làm việc AT-VSLĐ chuẩn mực;
· Với phương thức là tập hợp mọi người cùng thực hiện công việc , đây cũng là dịp để huấn luyện một đội ngũ người lao động có kiến thức và kinh nghiệmAT-VSLĐ.
4.3. Quy trình thực hiện “Phân tích AT-VSLĐ trong công việc”
Quy trình này được thiết lập trong 5 Bước trình tự như sau:

BƯỚC 1 : Xác định công việc và những người thực hiện công việc (tổ / đội / nhóm … ): 

Một số công việc rất cần phải thực hiện quy trình này là: 

1. Công việc này chưa được thực hiện bao giờ (chưa có Quy trình Làm việc ATLĐ-VSLĐ chuẩn mực).
2. Công việc này đã gián đoạn lâu (từ sáu tháng trở lên).
3. Công việc này đã có thay đổi về mặt bản chất của Nguy cơ (thay đổi nguồn Nguy cơ: MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG – TƯ LIỆU LAO ĐỘNG – CON NGƯỜI LAO ĐỘNG) làm cho công việc trở nên phức tạp / khó khăn / nguy hiểm … hơn trước.
4. Công việc này mới bị tai nạn (sự cố) ở lần thực hiện trước.
Rõ ràng ngay từ Bước 1 việc tập hợp ý kiến tập thể là rất quan trọng để có đầy đủ thông tin. 

Ngoài ra, tất cả các tài liệu có liên quan (ví dụ như: quy định, sổ tay, hướng dẫn … kể cả của những công việc trước đó tương tự).
Cả nhóm sẽ lựa chọn thực hiện “PHÂN TÍCH …” này bằng hình thức Thảo luận hay Thảo luận có ghi chép (sử dụng biểu mẫu biên bản đính kém tài liệu này và có ký tên bởi ít nhất là người lập biên bản):  

· Hình thức Thảo luận: cho những công việc đơn giản, có Mức độ Rủi ro thấp, có tính chất như những công việc hàng ngày.
· Hình thức Thảo luận có ghi chép (biểu mẫu): cho những công việc phức tạp, có Mức độ Rủi ro cao, có tính chất đặc biệt (đặc biệt là những công việc và / hoặc là thiết bị có Yêu cầu Nghiêm ngặt – YCNN về AT-VSLĐ).
Đồng thời quyết định một cơ cấu phù hợp để triển khai thực hiện công việc theo nội dung “PHÂN TÍCH AT-VSLĐ TRONG CÔNG VIỆC”.
BƯỚC 2 : Phân tích công việc thành các Bước riêng biệt:
Nguyên lý chung của Bước 2 là nó phải trả lời một câu hỏi chung “công việc ấy được thực hiện như thế nào?” bằng một bộ câu hỏi cho từng Bước riêng biệt (Bước nhỏ) là “ai ? khi nào ? ở đâu ? bằng cái gì ? vào cái nào ?”. Như vậy là mỗi một Bước  riêng biệt được mô tả đầy đủ các yếu tố để nó được hình thành và đạt được một kết quả hoàn chỉnh để rồi lại là yếu tố bắt đầu sang một Bước riêng biệt kế tiếp (hoặc kết thúc công việc). Thực hiện tốt điều này sẽ tránh việc lặp lại không cần thiết hoặc có nhiều chi tiết cho một Bước riêng biệt.
LƯU Ý : 

· Với một công việc thì không nên chia quá 10 Bước riêng biệt;
· Với những công việc rộng và phức tạp thì nên chia nhỏ thành những công việc lẻ và hoàn thành Quy trình này cho riêng từng cái;
· Thứ tự Bước riêng biệt nên theo một trình tự phổ biến / thông thường;
· Không được bỏ sót bất cứ thành viên nào;
· Hãy để ý đến các yêu tố để hình thành một Bước riêng biệt , đừng bao giờ hỏi “tại sao lại phải làm như vậy ?”;
· Tốt nhất mỗi một Bước riêng biệt nên được bắt đầu với một động từ ( ví dụ như : tháo… , lắp… , bưng… , bê… , kéo… , đẩy… );
· Một số Bước riêng biệt hoàn toàn có thể chỉ được xem xét tại nơi thực hiện công việc vì thế nên xem xét và đánh giá trước nơi thực hiện công việc;
BƯỚC 3 : Xác định Nguy cơ 

Bài bản Quy trình Quản lý Rủi ro (Lĩnh vực 3 - Quản lý Hệ thống AT-VSLĐ) là rất hữu ích, nhưng với Quy trình này thì không nhất thiết phải áp dụng toàn bộ, đặc biệt có thể bỏ qua phần Đánh giá Rủi ro nếu công việc có nội dung đơn giản và thời lượng nhanh gọn. 

Nên làm việc tập thể nghĩa là sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của cả tổ / đội / nhóm … nhất là khi công việc ấy đã bị tai nạn (sự cố) ở lần trước đó (xem lại điểm 4 – BƯỚC 1) 
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Khi Xác định Nguy cơ phải lưu ý tới đặc tính “tiềm ẩn” , có giai đoạn và tác động qua lại như:
1. Công việc này tác động đến những cái khác không? Và tác động như thế nào? 
2. Công việc này bị tác động bởi những cái khác không? và bị như thế nào..? 
BƯỚC 4 : Kiểm soát Rủi ro 

Tất nhiên với một công việc cụ thể “sắp được tiến hành” thì một số trong 6 Giải pháp Trình tự Kiểm soát Rủi ro (sau đây đươc viết tắt là Giải pháp) là rất khó và thậm chí không thể áp dụng được. Phải tận dụng tối đa các Giải pháp còn lại (Cách ly, Hành chính và Phương tiện Bảo vệ Cá nhân) theo các nguyên tắc sau: 

1. Xem xét lại hiệu lực của các Giải pháp hiện hữu;
2. Thực hiện Giải pháp cho tất cả Nguy cơ hiện hữu;
3. Sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của cả tổ / đội / nhóm …;
4. Sử dụng nhiều Giải pháp để kiểm soát một Nguy cơnếu vẫn thấy cần thiết.
Trong trường hợp sử dụng Hình thức Thảo luận có ghi chép (xem lại BƯỚC 1) thì: 

· Đảm bảo mọi thành viên của tổ / đội / nhóm … biết và hiểu Quy trình này bằng cách đọc lại và ký tên vào biên bản;
· Khi công việc đang tiến hành, nếu có bất cứ thay đổi gì so với ban đầu thì cả tổ / đội / nhóm … phải ngừng công việc và cùng soát xét lại rồi ghi nhận vào biên bản (thông thường người lập biên bản là người được chỉ định theo dõi Quy trình).
BƯỚC 5 : Soát xét và ghi nhận mọi thay đổi trong suốt quá trình thực hiện công việc : 

1. Cả tổ / đội / nhóm … cùng soát xét lại sau khi hoàn tất công việcvà điều chỉnh thêm nếu thấy hợp lý (rút kinh nghiệm theo thực tế);
2. Nộp lên cấp cao hơn để phê duyệt trước khi chuyển thành Quy trình Làm việc ATLĐ-VSLĐ chính thức;
3. Lưu trữ Biên bản theo đúng Quy trình lưu trữ tài liệu của doanh nghiệp ít nhất là 12 tháng;
4. Sử dụng để tham khảo nếu thực hiện công việcnày một lần nữa.
5. KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HUẤN LUYỆN.
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